I. DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ
	S

T

T
	Họ và tên
	Ngày

tháng

Năm sinh
	Trình độ

Đào Tạo
	Chuyên môn đào tạo
	Năm

vào

ngành
	Thành tích
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Thuý
	1968
	ĐH
	Toán
	1988
	
	
	

	2
	Hoàng Văn Tâm
	1982
	ĐH
	Toán
	2004
	GVG cấp TP
	
	

	3
	Vũ Mạnh Trường
	1985
	ĐH
	Hoá
	2005
	GVG cấp TP
	
	

	4
	Trịnh Kim Chung
	1960
	CĐ
	Toán lí
	1982
	
	
	

	5
	Lý Anh Tuấn
	1977
	ĐH
	Toán
	1997
	
	
	

	6
	Lê Văn Diện
	1984
	CĐ
	Thể Dục
	2011
	
	
	

	7
	Hoàng Thị Thuý Ngân
	1971
	CĐ
	Toán lí
	1991
	
	
	

	8
	Đỗ Thị Thanh Mai
	1989
	ĐH
	Sinh Địa
	2013
	
	
	


	9
	Vũ Thị Phương Lan
	1986
	ĐH
	Mĩ Thuật
	2008
	
	
	

	10
	Trần Nhật Linh
	1986
	CĐ
	Âm nhạc
	2009
	
	
	


II. TỔ CHỨC PHÂN CÔNG

1. Tổ chức:

- Tổ gồm có các nhóm chuyên môn: Nhóm  Toán – Lí – CN; Nhóm Sinh - Hóa –TD; Âm Nhạc – MT.
- Tổ trưởng chuyên môn: Hoàng Văn Tâm
- Tổ phó chuyên môn: Vũ Mạnh Trường.
- Thư kí tổ: Vũ Thị Phương Lan
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

	STT
	Họ Và Tên
	Dạy lớp
	Môn dạy
	Kiêm nhiệm
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	Hoàng Văn Tâm
	9
	Toán
	TTCM, CTCĐ, Chủ nhiệm 9A1
	
	

	2
	Vũ Mạnh Trường
	7;8;9
	Hoá, Sinh, Địa
	TPCM
	
	

	3
	Trịnh Kim Chung
	7;8
	Toán,Cnghệ
	Chủ nhiệm 7A2
	
	

	4
	Lý Anh Tuấn
	6;9
	Toán, Lí, C nghệ
	
	
	

	5
	Lê Văn Diện
	6;8;9
	Thể dục
	
	
	

	6
	Hoàng Thị Thuý Ngân
	7;8
	Toán, Lí
	Chủ nhiệm 8A2
	
	

	7
	Đỗ Thị Thanh Mai
	6;8;9
	Sinh
	Chủ nhiệm 9A2
	
	

	8
	Vũ Thị Phương Lan
	6;7;8;9
	Mĩ Thuật
	Tổng PT
	
	

	9
	Trần Nhật Linh
	6;7;8;9
	Âm nhạc, TD
	
	
	


III. CHỈ TIÊU THI ĐUA 

1. CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN

	Môn
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Toán
	6
	45
	2
	
	7
	
	32
	
	4
	

	
	7
	36
	3
	
	10
	
	19
	
	4
	

	
	8
	37
	2
	
	12
	
	19
	
	4
	

	
	9
	42
	3
	
	15
	
	22
	
	2
	

	Lí
	6
	45
	3
	
	8
	
	30
	
	3
	

	
	7
	36
	3
	
	6
	
	24
	
	3
	

	
	8
	37
	3
	
	10
	
	21
	
	3
	

	
	9
	42
	4
	
	6
	
	31
	
	1
	

	Sinh
	6
	45
	4
	
	14
	
	24
	
	
	

	
	7
	36
	3
	
	7
	
	24
	
	2
	

	
	8
	37
	3
	
	9
	
	21
	
	4
	

	
	9
	42
	3
	
	10
	
	28
	
	1
	

	Hoá
	8
	37
	2
	
	12
	
	20
	
	3
	

	
	9
	42
	3
	
	10
	
	28
	
	1
	


2. Thành tích thi học sinh giỏi các cấp

	Cấp
	Môn
	Ghi chỳ

	
	Toán
	Lí
	Hoá
	Sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trường
	02
	02
	03
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Huyện (TX,TP)
	
	
	01
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quốc gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quốc tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Kết quả tốt nghiệp

	STT
	Môn
	Tổng số HS
	Kết quả cụ thể

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1
	Toán
	42
	3
	
	15
	
	22
	
	2
	
	
	

	2
	Lí
	42
	4
	
	6
	
	31
	
	1
	
	
	

	3
	Sinh
	42
	3
	
	10
	
	28
	
	1
	
	
	

	4
	Hoá
	42
	3
	
	10
	
	28
	
	1
	
	
	


4. C¸c chuyªn ®Ò .

- Chuyªn ®Ò Ho¸ cÊp tr­êng: tuÇn 4 th¸ng 10/2013.

- Chuyªn ®Ò liªn tr­êng Céng Hoµ, CÈm H¶i, D­¬ng Huy: th¸ng 1/2014
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